
IEEP Student Progress Record

CYCLE 15 TERM 2
LECTURER: DR. STEPHEN

CLASS: STARTING DATE: 4/01/2016 - 28/03/2016

# Stu. ID
Midterm 

(20%)
Final (40%)

Participation 

(10%)

Classwork 

(30%)
Total Absent Late STATUS NEXT LEVEL

1
1459034 NGUYỄN BÌNH MINH

7.4 7.0 8.0 5.7 6.8 7 0 FAIL

2
1459047 NGUYỄN DUY THẮNG

7.6 8.0 8.0 4.0 6.7 7 0 FAIL

3
1459043 TRẦN NGỌC PHÚ

7.5 8.0 7.0 4.8 6.8 4 0 FAIL

4
1459044 NGUYỄN NHẬT QUANG

6.4 8.0 9.0 7.2 7.5 3 0 PASS

5
1459053 NGUYỄN TRỌNG TRÍ

8.0 8.5 8.0 5.2 7.4 9 0 PASS

6
1459046 NGUYỄN ViẾT THANH

7.5 8.0 8.0 4.7 6.9 3 0 FAIL

7
1459060 CHIÊM TRIỀU VINH

7.6 8.0 9.0 6.7 7.6 3 0 PASS

8
1459048 THÁI HỒNG TIÊN

7.5 6.5 8.0 4.9 6.4 5 0 FAIL

9
1459038 LÊ NHIỆM

6.9 7.0 8.0 4.2 6.2 9 0 FAIL

10
1459008 MÃ GIA TUẤN

7.4 7.0 8.0 4.5 6.4 7 0 FAIL

11
1459041 CAO ĐƯỜNG PHÁT

8.1 8.0 9.0 5.3 7.3 5 0 PASS

12 1459018 TRẦN XUÂN HIẾU 7.1 6.0 7.0 3.3 5.5 7 0 FAIL
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